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Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa Đơn vị tính
 Tổng số lƣợng định 

mức sau bổ sung

1 Máy phân tích huyết học 18 thông số tự động cái 1

2 Máy phân tích nước tiểu cái 1

3 Máy đo điện tim 3 cần cái 1

4 Máy li tâm 06 ống cái 1

5 Máy sinh hóa bán tự động cái 1

6 Máy tạo oxy di động cái 2

7 Máy phun khí dung cái 15

8
Máy theo dõi SpO2 trong máu dạng cầm tay dùng cho trẻ 

em, sơ sinh, người lớn
cái 2

9 Dây SPO2 cầm tay cái 2

10 Máy hút đàm cái 3

11 Máy bơm thuốc cái 1

12 Bình thở Oxy 10L bình 3

13 Bình Oxy + đồng hồ bộ 2

14 Xe đẩy bình Oxy 6 khối cái 3

15 Máy đo huyết áp điện tử  cái 2

16 Máy đo đường huyết cái 1

17 Nhiệt kế hồng ngoại cái 5

18 Nhiệt kế điện từ bấm trán cái 5

19 Bóng trợ thở cái 1

20 Máy hủy kim cái 1

21 Nồi hấp dụng cụ tiệt trùng cái 2

22 Xe đẩy inox 2 tầng 600x450x800 cái 2

23 Đèn hồng ngoại cái 3

24 Đèn khám Tai- Mũi- Họng cái 1

25 Cân điện tử cái 1

26 Giường năng dùng điện cái 1

27 Máy phun thuốc cái 1

28
Ghế trẻ bại não ngồi ăn, ngồi tắm (dành cho người khuyết 

tật)
cái 5

29 Ghế ngồi vệ sinh (dành cho người khuyết tật) cái 5

30 Giường tay cầm quay tay (dành cho người khuyết tật) cái 5

31 Giường xiên quay (dành cho người khuyết tật) cái 5

32 Giường bàn đứng  (dành cho người khuyết tật) cái 2

33 Giường bệnh nhân cái 5

34 Xe đẩy inox 2 tầng 50x80 (có hộc) cái 1

35 Bộ dụng cụ thay băng rửa vết thương cái 2
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36 Bàn khám bệnh Inox cái 1

37 Xe lăn cái 5

38 Băng ca đẩy cấp cứu cái 1

39 Máy đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn tự động cái 1

40 Tủ lạnh lưu mẫu cái 2

41 Bộ khám ngũ quan bộ 1

42 Ống khám tim 2 mặt cái 1


